
Đơn vị tính: Triệu đồng

Tính chất 13

A B C D E G 1=2+3 2 3

1 Trường THPT Phan Châu 1006806 074 0161 Đà Nẵng 4.835              64 4.771

2 Trường THPT Trần Phú 1006666 074 0161 Đà Nẵng 2.799 2.799

3 Trường THPT Nguyễn Hiền 1070871 074 0161 Đà Nẵng 2.239              18 2.221

4 Trường THPT Hòa Vang 1006802 074 0168 Cẩm Lệ 1.838            120 1.718

5 Trường THPT Ông Ích Khiêm 1070487 074 0162 Hòa Vang 1.998                8 1.990

6 Trường THPT Thái Phiên 1006569 074 0163 Thanh Khê 3.090              72 3.018

7 Trường THPT Hoàng Hoa 1006570 074 0164 Sơn Trà 1.984 1.984

8 Trường THPT Ngô Quyền 1070725 074 0164 Sơn Trà 1.851              24 1.827

9 Trường THPT Ngũ Hành Sơn 1070732 074 0165 Ngũ Hành Sơn 1.594              14 1.580

10 Trường THPT Nguyễn Trãi 1070731 074 0166 Liên Chiểu 1.765              21 1.744

11 Trường THPT Phạm Phú Thứ 1062985 074 0166 Liên Chiểu 1.573                9 1.564

12 Trường THPT Phan Thành Tài 1069371 074 0162 Hòa Vang 1.800            106 1.694

13 Trường THPT Tôn Thất Tùng 1041467 074 0164 Sơn Trà 1.770              46 1.724

14

Trường THPT Nguyễn Thượng 

Hiền 1062837 074 0166 Liên Chiểu 1.658
             30 

1.628

15 Trường THPT Thanh Khê 1026270 074 0163 Thanh Khê 1.749              21 1.728

16 Trường THPT Cẩm Lệ 1114188 074 0168 Cẩm Lệ 1.539                8 1.531

17 Trường THPT Liên Chiểu 1121951 074 0166 Liên Chiểu 1.192              16 1.176

18 Trường THPT Võ Chí Công 1123991 074 0165 Ngũ Hành Sơn 905                7 898

19 Trường THPT Sơn Trà 1127102 074 0164 Sơn Trà 1.241              48 1.193

20 Trường THCS Ng. Khuyến 1063083 074 0161 Đà Nẵng 2.080              42 2.038

21

Trường THPT Nguyễn Văn 

Thoại 1130309 074 0161 Cẩm Lệ 1.128
               7 

1.121

22

Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn 1006801 074 0168 Sơn Trà 3.332
             20 

3.312

23 TT GDTX Số 1 1070733 075 0164 Sơn Trà 734            734 

24 TT GDTX Số 2 1076373 075 0163 Thanh Khê 786            491 295

25 TT GDTX Số 3 1033043 075 0168 Cẩm Lệ 639            273 366

26

TT Hỗ trợ phát triển giáo dục 

hòa nhập 1076378 072 0166 Liên Chiểu 1.155 1.155

27 Trường CB Tương Lai 1012109 072 0161 Đà Nẵng 1.130                8 1.122

28 VP Sở Giáo dục và Đào tạo 1012275 341 0161 Đà Nẵng 986 986

 * Tổng cộng 49.390 2.207 47.183

*Ghi chú:

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGDĐT ngày   /11/2024 của Sở GDĐT)

PHỤ LỤC 

KINH PHÍ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƢƠNG NĂM 2024                                                                                   

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2024/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

TT Đơn vị
Kho bạc giao 

dịch

Nhu cầu 

kinh phí 

thực hiện 

cải cách 

tiền lƣơng

Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn cải 

cách tiền 

lƣơng tại 

đơn vị (*)

Nguồn CCTL 

Thành phố bổ 

sung

1. Đơn vị sử dụng nguồn cải cách tiền lương theo quy định và thứ tự ưu tiên như sau: Nguồn thu dịch vụ, thu khác; nguồn tiết

kiệm 10% chi thường xuyên; nguồn cải cách tiền lương ngân sách thành phố bổ sung.

Mã 

ĐVQHNS

Loại, 

khoản

Mã 

kho 

bạc

 2. Nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị (*) bao gồm: Nguồn thu dịch vụ, thu khác, nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên.
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